
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SKHCN-CĐS
V/v tiếp tục rà soát cập nhật thông tin, dữ liệu 

và đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác và sử dụng 
Ứng dụng bản đồ số hành chính tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2026

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2430/VPUBND-VP11 ngày 08/5/2026 của Văn 
Phòng UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai Ứng dụng Bản đồ số hành chính 
tỉnh Ninh Bình (Ứng dụng Bản đồ số). Để nâng cao chất lượng và phát huy trong 
công tác chuyên môn cũng như phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Sở 
Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực của UBND tỉnh về phát triển 
KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06) đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối 
hợp triển khai thực hiện một số nội dung, yêu cầu sau:

1. Triển khai phổ biến, khai thác, sử dụng Ứng dụng
Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức phổ biến, giới 

thiệu Ứng dụng Bản đồ số tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động tại đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn khai 
thác, sử dụng Ứng dụng tại địa chỉ: https://bandosohanhchinh.ninhbinh.gov.vn và 
thực hiện cái đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trên App Store (iOS) trên 
CH Play (Android): Tìm kiếm từ khóa "Bản đồ số Ninh Bình". 

Đăng tải banner liên kết hoặc giới thiệu địa chỉ website trên trang thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

2. Công tác quản trị và cập nhật dữ liệu
a) Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh
Chủ động rà soát, liên hệ với các bộ đầu mối (gửi kèm) để cập nhật các lớp 

thông tin, dữ liệu chuyên ngành của đơn vị mình. 
b) Đối với UBND các xã, phường: Chịu trách nhiệm quản trị, khẩn trương 

hoàn thiện các trường thông tin, cung cấp, cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin, 
dữ liệu trên Ứng dụng và hoàn thành trước ngày 20/5/2026. Sau thời gian trên Sở 
Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo UBND 
tỉnh. (Theo kết quả theo dõi của Sở Khoa học và Công nghệ đa phần các xã chưa 
cập nhật đầy đủ thông tin như: Ảnh của lãnh đạo đơn vị, địa chỉ chi tiết trụ sở, số 
điên thoại lãnh đạo đơn vị…).



c) Đối với Viễn thông Ninh Bình (Đơn vị cung cấp giải pháp thử nghiệm)
 Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Chuyển đổi 

số) để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật, đảm bảo 
Ứng dụng vận hành an toàn, thông suốt và sẵn sàng mở rộng các lớp dữ liệu theo 
yêu cầu thực tế.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo 
triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu nêu trên và chịu trách nhiệm trước UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, kịp thời và bảo mật của thông tin, dữ 
liệu thuộc thẩm quyền quản lý cung cấp, cập nhật trên Ứng dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị phản hồi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Chuyển đổi số) để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đầu mối liên hệ, phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ: Đồng chí Trần 
Văn Thưởng, phòng Chuyển đổi số, số điện thoại: 0916779981 hoặc danh sách đầu 
mối hỗ trợ tại Phụ lục kèm theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở KH&CN;
- Viễn thông Ninh Bình;
- Lưu: VT, CĐS .
                            (thuongtv_cv59)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Quang Phương
 



PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

STT Tên đơn vị Nhân sự hỗ trợ Số điện thoại Ghi chú
1 Văn Phong tỉnh ủy Đào Duy Tùng 0915 938 222
2 Văn phòng UBND tỉnh Đào Duy Tùng 0915 938 222
3 Sở Tài chính Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
4 Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
5 Sở Tư pháp Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
6 Sở Công Thương Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
7 Thanh tra Tỉnh Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
8 Sở Khoa học và Công nghệ Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
9 Sở Nội vụ Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
10 Sở Xây dựng Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345

11
Ban Quản lý khu kinh tế và các 
khu công nghiệp Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345

12 Sở Y tế Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
13 Sở Du lịch Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
14 Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
15 Sở Nông nghiệp và Môi Trường Nguyễn Văn Huy 0917 399 236

https://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn/
https://ninhbinh.edu.vn/
https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/
https://congthuong.ninhbinh.gov.vn/
https://thanhtra.ninhbinh.gov.vn/
https://sokhcn.ninhbinh.gov.vn/
https://sonoivu.ninhbinh.gov.vn/
https://soxaydung.ninhbinh.gov.vn/
https://iza.ninhbinh.gov.vn/
https://iza.ninhbinh.gov.vn/
https://soyte.ninhbinh.gov.vn/
https://sodulich.ninhbinh.gov.vn/
https://vhtt.ninhbinh.gov.vn/
https://sonnmt.ninhbinh.gov.vn/


PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG

STT Xã phường Nhân sự hỗ trợ Số điện thoại Ghi chú
1 UBND Phường Hoa Lư Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
2 UBND Phường Tây Hoa Lư Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
3 UBND Phường Nam Hoa Lư Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
4 UBND Phường Đông Hoa Lư Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
5 UBND Phường Tam Điệp Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
6 UBND Phường Yên Sơn Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
7 UBND Phường Trung Sơn Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
8 UBND Phường Yên Thắng Nguyễn Văn Huy 0917 399 236
9 UBND Xã Gia Viễn Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
10 UBND Xã Đại Hoàng Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
11 UBND Xã Gia Hưng Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
12 UBND Xã Gia Phong Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
13 UBND Xã Gia Trấn Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
14 UBND Xã Gia Vân Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
15 UBND Xã Nho Quan Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
16 UBND Xã Gia Lâm Đỗ Thị Minh Oanh 0917 525 345
17 UBND Xã Thanh Sơn Phạm Văn Thao 0947 480 904
18 UBND Xã Quỳnh Lưu Phạm Văn Thao 0947 480 904
19 UBND Xã Gia Tường Phạm Văn Thao 0947 480 904
20 UBND Xã Phú Sơn Phạm Văn Thao 0947 480 904
21 UBND Xã Cúc Phương Phạm Văn Thao 0947 480 904
22 UBND Xã Phú Long Phạm Văn Thao 0947 480 904
23 UBND Xã Yên Mô Phạm Văn Thao 0947 480 904
24 UBND Xã Yên Từ Phạm Văn Thao 0947 480 904
25 UBND Xã Yên Mạc Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
26 UBND Xã Đồng Thái Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
27 UBND Xã Chất Bình Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
28 UBND Xã Yên Khánh Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
29 UBND Xã Khánh Nhạc Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
30 UBND Xã Khánh Thiện Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
31 UBND Xã Khánh Hội Phạm Đăng Khoa 0918 576 363
32 UBND Xã Khánh Trung Lã Hữu Thành 0943 367 262
33 UBND Xã Kim Sơn Lã Hữu Thành 0943 367 262
34 UBND Xã Quang Thiện Lã Hữu Thành 0943 367 262
35 UBND Xã Phát Diệm Lã Hữu Thành 0943 367 262
36 UBND Xã Lai Thành Đào Duy Tùng 0915 938 222



37 UBND Xã Định Hóa Đào Duy Tùng 0915 938 222
38 UBND Xã Bình Minh Đào Duy Tùng 0915 938 222
39 UBND Xã Kim Đông Đào Duy Tùng 0915 938 222
40 UBND Phường Nam Định Phạm Thị Nhật 0943964598
41 UBND Phường Thiên Trường Phạm Thị Nhật 0943964598
42 UBND Phường Đông A Phạm Thị Nhật 0943964598
43 UBND Phường Vị Khê Phạm Thị Nhật 0943964598
44 UBND Phường Thành Nam Phạm Thị Nhật 0943964598
45 UBND Phường Trường Thi Phạm Thị Nhật 0943964598
46 UBND Phường Hồng Quang Phạm Thị Nhật 0943964598
47 UBND Phường Mỹ Lộc Phạm Thị Nhật 0943964598
48 UBND Xã Nam Trực Phạm Thị Nhật 0943964598
49 UBND Xã Nam Minh Phạm Thị Nhật 0943964598
50 UBND Xã Nam Đồng Phạm Thị Nhật 0943964598
51 UBND Xã Nam Ninh Phạm Thị Nhật 0943964598
52 UBND Xã Nam Hồng Phạm Thị Nhật 0943964598
53 UBND Xã Minh Tân Phạm Thị Nhật 0943964598
54 UBND Xã Hiển Khánh Phạm Thị Nhật 0943964598
55 UBND Xã Vụ Bản Phạm Thị Nhật 0943964598
56 UBND Xã Liên Minh Phạm Thị Nhật 0943964598
57 UBND Xã Ý Yên Phạm Thị Nhật 0943964598
58 UBND Xã Yên Đồng Phạm Thị Nhật 0943964598
59 UBND Xã Yên Cường Phạm Thị Nhật 0943964598
60 UBND Xã Vạn Thắng Phạm Thị Nhật 0943964598
61 UBND Xã Vũ Dương Phạm Thị Nhật 0943964598
62 UBND Xã Tân Minh Phạm Thị Nhật 0943964598
63 UBND Xã Phong Doanh Phạm Thị Nhật 0943964598
64 UBND Xã Cổ Lễ Phạm Thị Nhật 0943964598
65 UBND Xã Ninh Giang Phạm Thị Nhật 0943964598
66 UBND Xã Trực Ninh Phạm Thị Nhật 0943964598
67 UBND Xã Cát Thành Phạm Thị Nhật 0943964598
68 UBND Xã Quang Hưng Phạm Thị Nhật 0943964598
69 UBND Xã Minh Thái Phạm Thị Nhật 0943964598
70 UBND Xã Ninh Cường Phạm Thị Nhật 0943964598
71 UBND Xã Xuân Trường Phạm Thị Nhật 0943964598
72 UBND Xã Xuân Hưng Phạm Thị Nhật 0943964598
73 UBND Xã Xuân Giang Phạm Thị Nhật 0943964598
74 UBND Xã Xuân Hồng Phạm Thị Nhật 0943964598



75 UBND Xã Hải Hậu Phạm Thị Nhật 0943964598
76 UBND Xã Hải Anh Phạm Thị Nhật 0943964598
77 UBND Xã Hải Tiến Phạm Thị Nhật 0943964598
78 UBND Xã Hải Hưng Phạm Thị Nhật 0943964598
79 UBND Xã Hải An Phạm Thị Nhật 0943964598
80 UBND Xã Hải Quang Phạm Thị Nhật 0943964598
81 UBND Xã Hải Xuân Phạm Thị Nhật 0943964598
82 UBND Xã Hải Thịnh Phạm Thị Nhật 0943964598
83 UBND Xã Giao Minh Phạm Thị Nhật 0943964598
84 UBND Xã Giao Hòa Phạm Thị Nhật 0943964598
85 UBND Xã Giao Thủy Phạm Thị Nhật 0943964598
86 UBND Xã Giao Phúc Phạm Thị Nhật 0943964598
87 UBND Xã Giao Hưng Phạm Thị Nhật 0943964598
88 UBND Xã Giao Bình Phạm Thị Nhật 0943964598
89 UBND Xã Giao Ninh Phạm Thị Nhật 0943964598
90 UBND Xã Đồng Thịnh Phạm Thị Nhật 0943964598
91 UBND Xã Nghĩa Hưng Phạm Thị Nhật 0943964598
92 UBND Xã Nghĩa Sơn Phạm Thị Nhật 0943964598
93 UBND Xã Hồng Phong Phạm Thị Nhật 0943964598
94 UBND Xã Quỹ Nhất Phạm Thị Nhật 0943964598
95 UBND Xã Nghĩa Lâm Phạm Thị Nhật 0943964598
96 UBND Xã Rạng Đông Phạm Thị Nhật 0943964598
97 UBND Phường Hà Nam Vũ Duy Chinh 0912299126
98 UBND Phường Duy Tiên Vũ Duy Chinh 0912299126
99 UBND Phường Duy Tân Vũ Duy Chinh 0912299126
100 UBND Phường Đồng Văn Vũ Duy Chinh 0912299126
101 UBND Phường Duy Hà Vũ Duy Chinh 0912299126
102 UBND Phường Tiên Sơn Vũ Duy Chinh 0912299126
103 UBND Phường Lê Hồ Vũ Duy Chinh 0912299126
104 UBND Phường Nguyễn Uý Vũ Duy Chinh 0912299126
105 UBND Phường Lý Thường Kiệt Vũ Duy Chinh 0912299126
106 UBND Phường Kim Thanh Vũ Duy Chinh 0912299126
107 UBND Phường Tam Chúc Vũ Duy Chinh 0912299126
108 UBND Phường Kim Bảng Vũ Duy Chinh 0912299126
109 UBND Phường Phù Vân Vũ Duy Chinh 0912299126
110 UBND Phường Châu Sơn Vũ Duy Chinh 0912299126
111 UBND Phường Phủ Lý Vũ Duy Chinh 0912299126
112 UBND Phường Liêm Tuyền Vũ Duy Chinh 0912299126



113 UBND Xã Bình Lục Vũ Duy Chinh 0912299126
114 UBND Xã Bình Mỹ Vũ Duy Chinh 0912299126
115 UBND Xã Bình An Vũ Duy Chinh 0912299126
116 UBND Xã Bình Giang Vũ Duy Chinh 0912299126
117 UBND Xã Bình Sơn Vũ Duy Chinh 0912299126
118 UBND Xã Liêm Hà Vũ Duy Chinh 0912299126
119 UBND Xã Tân Thanh Vũ Duy Chinh 0912299126
120 UBND Xã Thanh Bình Vũ Duy Chinh 0912299126
121 UBND Xã Thanh Lâm Vũ Duy Chinh 0912299126
122 UBND Xã Thanh Liêm Vũ Duy Chinh 0912299126
123 UBND Xã Lý Nhân Vũ Duy Chinh 0912299126
124 UBND Xã Nam Xang Vũ Duy Chinh 0912299126
125 UBND Xã Bắc Lý Vũ Duy Chinh 0912299126
126 UBND Xã Vĩnh Trụ Vũ Duy Chinh 0912299126
127 UBND Xã Trần Thương Vũ Duy Chinh 0912299126
128 UBND Xã Nhân Hà Vũ Duy Chinh 0912299126
129 UBND Xã Nam Lý Vũ Duy Chinh 0912299126
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